TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    KHOA CÔNG NGHỆ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2019–2020
LỚP: Kỹ thuật Xây Dựng – Khóa 2019
Liên thông từ CĐ - Học Ban đêm - Tại Trường Đại học Cần Thơ
	TT
	MSMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	Cán bộ giảng dạy
	MSCB
	Điện thoại

	1. 
	KL001
	Pháp luật đại cương
	2
	Võ Duy Nam
	882
	0918710946

	2. 
	XH012
	Tiếng Việt thực hành
	2
	Bùi Thanh Thảo
	1607
	0918122742

	3. 
	TN006
	Toán cao cấp A
	4
	Lê Thanh Tùng
	1518
	0909.353.482

	4. 
	CN104
	Vật liệu xây dựng
	2
	Trần Vũ An
	1812
	0901.170.725

	5. 
	CN105
	TT. Vật liệu xây dựng
	1
	Trần Vũ An
	1812
	

	6. 
	CN154
	Cơ học kết cấu
	3
	Đặng Thế Gia
	486
	0903-011955

	7. 
	CN102
	Địa chất công trình
	2
	Trần Đức Trung
	2234
	0939-185196

	8. 
	KC106
	Cơ học đất
	3
	Trần Thị Phượng
	1926
	0988 256 813

	9. 
	CN113
	TT. Cơ học đất
	1
	Trần Thị Phượng
	1926
	0988 256 813

	10. 
	KC198
	Thống kê ứng dụng
	2
	Đặng Thế Gia
	486
	0903-011955

	11. 
	CN331
	Tin học ứng dụng - Kỹ thuật 1
	2
	Nguyễn Anh Duy
	1928
	0919.283.992


[bookmark: _gjdgxs]
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BAN ĐÊM
(Liên hệ sinh viên: Yến Khoa 0329-345577)
Thời gian tính từ 30/12/2019 – Phòng 110/A3
	Tuần
	Từ ngày
	Đến ngày
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	1
	30/12/2019
	05/1/2020
	KC198
	KC106
	Nghỉ Tết
	CN102
	KC198
	KC106

	2
	06/1/2020
	12/1/2020
	KC198
	KC106
	KC198
	CN102
	KC198
	KC106

	3
	13/1/2020
	19/1/2020
	KC198
	KC106
	KC198
	CN102
	KC198
	KC106

	4
	20/1/2020
	26/1/2020
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết

	5
	27/1/2020
	02/2/2020
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết

	6
	03/2/2020
	09/2/2020
	
	CN331
	CN331
	CN331
	CN331
	CN113

	7
	10/2/2020
	16/2/2020
	CN104
	CN331
	CN331
	CN331
	CN104
	CN113

	8
	17/2/2020
	23/2/2020
	CN104
	CN331
	CN331
	CN331
	CN104
	CN113

	9
	24/2/2020
	01/3/2020
	CN104
	CN113
	CN104
	
	CN104
	

	10
	02/3/2020
	08/3/2020
	CN104
	CN113
	CN104
	
	CN104
	

	11
	09/3/2020
	15/3/2020
	
	
	
	
	
	

	12
	16/3/2020
	22/3/2020
	KC106
	KC106
	KC106
	
	
	

	13
	23/3/2020
	29/3/2020
	KC106
	KC106
	KC106
	
	
	

	14
	30/3/2020
	05/4/2020
	KC106
	KC106
	KC106
	
	
	

	15
	06/4/2020
	12/4/2020
	KL001
	KL001
	KL001
	
	
	

	16
	13/4/2020
	19/4/2020
	KL001
	KL001
	KL001
	
	
	

	17
	20/4/2020
	26/4/2020
	KL001
	KL001
	KL001
	
	
	

	18
	27/4/2020
	03/5/2020
	KL001
	
	
	Nghỉ Lễ
	Nghỉ Lễ
	Nghỉ Lễ

	19
	04/5/2020
	10/5/2020
	CN154
	CN104
	CN154
	CN113
	CN154
	TN006

	20
	11/5/2020
	17/5/2020
	CN154
	CN154
	CN104
	CN113
	CN154
	TN006

	21
	18/5/2020
	24/5/2020
	CN154
	KC106
	CN154
	KC106
	CN154
	TN006

	22
	25/5/2020
	30/5/2020
	TN006
	TN006
	TN006
	TN006
	TN006
	TN006

	23
	01/6/2020
	06/6/2020
	XH102
	TN006
	XH102
	XH102
	TN006
	TN006

	24
	08/6/2020
	13/6/2020
	XH102
	TN006 
	XH102
	XH102
	TN006 
	TN006 

	25
	15/6/2020
	20/6/2020
	XH102
	TN006 
	XH102
	XH102
	TN006 
	TN006 

	26
	22/6/2020
	27/6/2020
	XH102
	TN006 
	XH102
	XH102
	TN006 
	

	27
	29/6/2020
	04/7/2020
	CN105
	CN105
	CN105
	CN105
	CN105
	CN105

	28
	06/7/2020
	11/7/2020
	CN102
	CN102
	CN102
	CN102
	CN102
	CN102

	29
	13/7/2020
	18/7/2020
	CN331
	CN331
	CN331
	CN331
	CN331
	CN331



     							Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2020
TL. HIỆU TRƯỞNG
   TRƯỞNG KHOA
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